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THÔNG TƯ

Quy định việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định 59/2013 ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chống tham nhũng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm những nội dung sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng;

2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; 

3. Kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng;
4. Kết quả xử lý tham nhũng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi là đánh giá): Là việc thu thập, tổng hợp, phân tích, đo lường (bằng chấm điểm) mức độ thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và kết quả thực hiện các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo nội dung, phương pháp quy định tại Bộ chỉ số.

Tài liệu đánh giá: Là các tài liệu, số liệu chứng minh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và kết quả thực hiện các quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.
Hồ sơ đánh giá: Là tập hợp các tài liệu đánh giá sắp xếp theo thứ tự nội dung quy định tại Bộ chỉ số.
Điều 3. Mục đích đánh giá

1. Đánh giá đúng thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng của cấp tỉnh.
2. Khuyến khích nỗ lực trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hóa phi tham nhũng.
3. Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng.
Điều 4. Nguyên tắc đánh giá

Việc đánh giá phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

1. Đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

2. Toàn diện, khách quan, trung thực, công khai và minh bạch.
3. Việc đánh giá phải căn cứ Bộ chỉ số và tài liệu đánh giá.

Chương II 

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ                                                                                                 CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Điều 5. Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi là Bộ chỉ số) là hệ thống tiêu chí, thang điểm, phương pháp tính, yêu cầu tài liệu chứng minh nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

Điều 6. Căn cứ xây dựng Bộ chỉ số 
Bộ chỉ số đánh giá được xây dựng trên các căn cứ sau: 

1. Các quy định của Đảng; pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
2. Nội dung chỉ đạo, điều hành hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng.
Điều 7. Kết cấu Bộ chỉ số đánh giá
Kết cấu Bộ chỉ số được xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, gồm những phần chính sau:
1. Hệ thống tiêu chí đánh giá: Gồm những tiêu chí phản ánh nội dung, yêu cầu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.
2. Thang điểm đánh giá: Được xây dựng thang điểm 100 để xác định mức độ hoàn thành những nội dung tiêu chí đánh giá, trong đó: 

	Nội dung
	Số điểm

	Chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý về công tác phòng, chống tham nhũng.
	20

	Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
	30

	Kết quả thực hiện các biện pháp phát hiện.
	25

	Kết quả thực hiện các biện pháp xử lý tham nhũng
	25


a)  Điểm tối đa mỗi tiêu chí là số điểm đánh giá khi thực hiện đầy đủ yêu cầu của tiêu chí đó.

b) Điểm tối đa tiêu chí tổng hợp là tổng số điểm tối đa các tiêu chí thành phần.

c) Điểm đánh giá mỗi tiêu chí là số điểm xác định mức độ đáp ứng yêu cầu theo phương pháp tính quy định của tiêu chí đó.

d) Điểm đánh giá tiêu chí tổng hợp là tổng số điểm đánh giá các tiêu chí thành phần.

đ) Điểm thưởng là điểm được cộng thêm khi có sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tham nhũng.
e) Điểm phạt là điểm bị trừ vào tổng số điểm đánh giá khi phát hiện tài liệu, số liệu để đánh giá là giả mạo. 
3. Phương pháp đánh giá: Là phương pháp nội suy căn cứ vào tài liệu, số liệu đánh giá được thu thập đối chiếu với thang điểm đánh giá để xác định điểm đánh giá của từng tiêu chí.

4. Những yêu cầu về tài liệu, số liệu phục vụ việc đánh giá. 

Điều 8. Trách nhiệm ban hành Bộ chỉ số

Hàng năm, căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư này, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm ban hành Bộ chỉ số để thực hiện việc đánh giá cho năm đó. 
Chương III

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
Mục 1

Tự đánh giá

Điều 9. Ban hành kế hoạch tự đánh giá 
Hàng năm, Ủy ban dân nhân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành Kế hoạch tự đánh giá trong phạm vi địa phương mình.
Điều 10. Tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu tự đánh giá 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Thanh tra cấp tỉnh làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu phục vụ việc tự đánh giá.  

Điều 11. Yêu cầu về hồ sơ, tài liệu đánh giá

1. Hồ sơ, tài liệu đánh giá phải đúng yêu cầu, nội dung, phạm vi và được tập hợp đầy đủ, sắp xếp theo thứ tự các tiêu chí của Bộ chỉ số.

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu đánh giá do cơ quan, tổ chức, đơn vị mình cung cấp.

Điều 12. Tổ chức tự đánh giá

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thành lập Tổ chuyên gia giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc tự đánh giá thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền quản lý của mình. 

2. Kết quả tự đánh giá và hồ sơ đánh giá được hoàn thành và gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.       

Điều 13. Lưu trữ, khai thác Hồ sơ tự đánh giá

Thanh tra cấp tỉnh có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh lưu trữ, khai thác Hồ sơ tự đánh giá. 

Mục 2
Thẩm tra kết quả tự đánh giá
Điều 14. Hồ sơ, tài liệu phục vụ việc thẩm tra 
1. Kết quả tự đánh giá và hồ sơ đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh được thu thập thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và nắm tình hình.
Điều 15. Tổ chức thẩm tra kết quả tự đánh giá
Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm giúp Chính phủ chủ trì, tổ chức thẩm tra kết quả tự đánh giá trong phạm vi cả nước.
1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu tự đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thu thập tài liệu có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và nắm tình hình.
2. Tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ, tài liệu đánh giá; yêu cầu giải trình, làm rõ khi có sự khác biệt về hồ sơ, tài liệu đánh giá và kết quả đánh giá. 
Điều 16. Tổng hợp, xây dựng, công bố báo cáo đánh giá 
1. Căn cứ kết quả thẩm tra, Thanh tra Chính phủ tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh trong phạm vi cả nước. 
2. Chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 hàng năm, Thanh tra Chính phủ tiến hành công bố toàn văn, rộng rãi báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh. 
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

1. Ban hành Kế hoạch đánh giá, Bộ chỉ số; hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện việc đánh giá hằng năm trong phạm vi cả nước theo quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, báo cáo đánh giá phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác phòng, chống tham nhũng. 

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Hằng năm, xây dựng kế hoạch, tiến hành tự đánh giá thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. 
2. Phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.
Điều 19. Nguồn kinh phí phục vụ cho việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
1.  Kinh phí phục vụ cho việc đánh giá do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Hằng năm, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập dự toán ngân sách nhà nước cho hoạt động đánh giá theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Nguồn kinh phí khác để phục vụ việc đánh giá. 
Điều 20. Hiệu lực thi hành

Thông tư này áp dụng đối với cấp tỉnh, thay thế nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng được quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng 11 năm 2017./. 
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